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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HỆ KHÔNG

CHÍNH QUY MỘT SỐ NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC SỨC

KHỎE

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, của cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ,

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ báo cáo của các Hội đồng ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe

được thành lập theo các Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT-ĐH ngày 28/9/1999, số

5995/QĐ-BGDĐT-ĐH ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 2674/BYT-K2ĐT ngày 31/3/2003;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy một số

ngành đào tạo đại học thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe (văn bản kèm theo),
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gồm:

1. Chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng đa khoa hệ tại chức;

2. Chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Phụ sản) hệ tại chức;

3. Chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê hồi sức) hệ tại

chức;

4. Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y

học) hệ tại chức;

5. Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Xét nghiệm) hệ tại

chức;

6. Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Vật lý trị liệu) hệ tại

chức;

7. Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Phục hình răng) hệ

tại chức;

8. Chương trình đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền, 4 năm (hệ chuyên tu trước đây).

Điều 2. Chương trình này được áp dụng trong các trường đại học khối y – dược và

các khoa y thuộc các trường đại học từ năm học 2003-2004.

Điều 3. Bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các trường xây dựng chương trình chi tiết cho các

ngành đào tạo trên, chỉ đạo việc biên soạn và phê duyệt các giáo trình, tài liệu giảng

dạy và học tập.

Điều 4. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Đại học, Kế hoạch – Tài chính

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Đào tạo thuộc Bộ Y tế,

Giám đốc các Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Hiệu trưởng các trường đại học

khối y-dược, Hiệu trưởng các trường đại học có khoa y chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này./.

 

 KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG



Trần Văn Nhung

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

HỆ TẠI CHỨC

(Ban hành theo Quyết định số 31/2003/QĐ-BGDĐT ngày 09/7/2003 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo)

I. GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Nhóm ngành đào tạo : Khoa học sức khoẻ

- Ngành đào tạo : Điều dưỡng

- Mã số ngành đào tạo:

- Hệ đào tạo: Tại chức

- Chức danh khi tốt nghiệp : Cử nhân điều dưỡng

- Thời gian đào tạo : 4 năm

- Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

- Đối tượng tuyển sinh: Điều dưỡng trung học

- Cơ sở đào tạo: Các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho

phép

- Cơ sở làm việc: Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu,

quản lý thuộc ngành y tế

- Bậc học có thể tiếp tục: Đào tạo sau đại học theo quy định hiện hành.

II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ

Cử nhân Điều dưỡng có các nhiệm vụ sau đây:

1. Chuyên môn



1.1. Tổ chức tiếp nhận người bệnh, người tàn tật, thân nhân đến khoa để khám,

chữa bệnh hoặc yêu cầu tư vấn về sức khỏe;

1.2. Thực hiện cấp cứu ban đầu và tham gia cấp cứu người bệnh;

1.3. Thực hiện và tổ chức thực hiện y lệnh và hỗ trợ bác sĩ tiến hành các thủ thuật

điều trị;

1.4. Theo dõi và phát hiện những diễn biến của bệnh, ghi phiếu theo dõi – chăm sóc

và trao đổi với bác sĩ điều trị;

1.5. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng;

1.6. Chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối, thực hiện tốt chế độ tử vong;

1.7. Tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong phạm vi được phân công.

2. Quản lý điều dưỡng

2.1. Quản lý điều dưỡng bệnh viện, khoa, phòng, buồng bệnh, phòng khám, bệnh

nhân, nơi làm việc;

2.2. Quản lý trang thiết bị, thuốc, hồ sơ, bệnh án và các tài sản khác;

2.3. Quản lý công tác hành chính khoa, phòng, phòng khám khi được phân công;

2.4. Điều hành, quản lý và sử dụng nhân lực điều dưỡng để chăm sóc, phục vụ

người bệnh;

2.5. Điều hành, giám sát các hoạt động điều dưỡng của đơn vị.

3. Phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ

3.1. Giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thân nhân của người bệnh;

3.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe và phòng bệnh trong phạm vi mình

phụ trách;

3.3. Tham gia phòng chống dịch, các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng

đồng.

4. Đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1. Tự học và tham dự các lớp đào tạo liên tục để cập nhật và nâng cao trình độ

chuyên môn và nghiệp vụ;

4.2. Hỗ trợ đồng nghiệp, tham gia đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên y tế và học

sinh, sinh viên;



4.3. Tham gia nghiên cứu khoa học.

III. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Đào tạo cử nhân điều dưỡng có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ

sở, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm

sóc, quản lý, tham gia phòng bệnh và giáo dục sức khỏe; có khả năng tham gia

nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

IV. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Thái độ

1.1 Tận tụy chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ

người bệnh;

1.2. Tôn trọng, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệp; giữ gìn và phát huy truyền

thống tốt đẹp của ngành;

1.3. Trung thực, khác quan, thận trọng trong chuyên môn;

1.4. Khiêm tốn học tập vươn lên.

2. Kiến thức

2.1. Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành vào thực

hành nghề nghiệp;

2.2. Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các

nguyên lý chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe người bệnh và người bình thường;

2.3. Mô tả được phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học;

2.4. Mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng để áp dụng vào thực hành chăm sóc và theo

dõi người bệnh;

2.5. Nêu được các nội dung của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến

công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3. Kỹ năng

3.1. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc người bệnh;

3.2. Lập kế hoạch chăm sóc, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng;

3.3. Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý – kịp

thời, phối hợp với bác sĩ trong chăm sóc người bệnh;


